TỌA THIÊN DỤNG TÂM KÝ 


Quốc sư Viên Minh hiệu Oánh Sơn 
ở Chùa Tổng Trì Tuyển 


TIỂU SỬ 
Thiền sư Oánh Sơn là Tổ khai sơn chùa Tổng Trì núi 
Chư Nhạc, là cháu nối pháp đời thứ tư của Thiền sư 
Đạo Nguyên khai Tổ tông Tào Động ở Nhật Bản. Sư 
tục danh là Thiệu Cẩn, họ Đằng Nguyên, hiệu Oánh 
Sơn, sanh ngày mùng 8 tháng 10 niên hiệu Văn Vĩnh thứ 
năm. Thuở nhÖ, Sư có tư cách lạ thường, lớn lên không 
thích ở trần tục. Năm mười ba tuổi, Sư xuất gia với Hòa 
thượng Cô Vân chùa Vĩnh Bình. Năm ấy, Hòa thượng 
Cô Vân khuyên Sư y chỉ với Thiền sư Triệt Thông 
Nghĩa Giới. Năm 1§ tuổi, Sư bắt đầu đi du phương, 
trước nương học với Thiền sư Tịch Viên, kế tham học 
với các ngài Bảo Giác chùa Vạn Thọ, Huệ Hiểu chùa 
Bạch Vân v.v... sau học tông Thiên Thai với ngài Duệ 
Sơn, tham cứu diệu chỉ thiền môn với Quốc sư Pháp 
Đăng, song Sư vẫn chưa thấy đủ, Sư trở về hầu hạ 
Thiền sư Nghĩa Giới, ngày đêm tham vẫn không biết 
mệt mỗi. Một hôm Thiền sư Nghĩa Giới thượng đường 
nói câu “Bình thường tâm thị đạo”, nghe qua Sư hoát 


nhiên triệt ngỘ, lúc ấy hai mươi bảy tuổi. Năm sau, Sư 
vào thất đắc pháp nơi Thiền sư Nghĩa Giới. 

Từ đây về sau, Sư chuyên cần hóa đạo, khai sáng chùa 
Thành Mãn ở A Ba, chùa Tổng Trì, chùa Vĩnh Quang Ở 
Năng Đăng (Đông Kinh), chùa Tịnh Trụ ở Gia Hạ. Sau 
Sư trụ trì chùa Đại Thừa ở Gia Hạ, chấn hưng tông 
phong. Niên hiệu Nguyên Hưởng năm đầu vào mùa thu, 
Đề Hồ Thiên Hoàng hâm mộ danh đức của Sư, xin giải 
mười điều nghi vẫn, Sư tấu đáp rành rẽ, vua rất đẹp ý 
ban thưởng tử y. Tháng 9, vua sắc tứ ba chữ lớn Tổng 
Trì Tự và đặc thăng Sư Nhất Đẳng Tăng Cang tại chùa 
Đại Quan. 

Hai năm sau, Sư vâng lệnh vua tổ chức đạo tràng xuất 
thế cho tông Tào Động, được vua ban thưởng tử y. Sư 
truyền pháp tịch cho môn đệ là Nga Sơn Thiệu Thạc, rồi 
lui về chùa Vĩnh Quang. 

Niên hiệu Chánh Trung năm thứ hai vào tháng 8, Sư có 
chút bệnh. Ngày 15, Sư sai thị giả tập họp đồ chúng để 
dặn bảo. Dặn bảo xong, Sư cầm viết biên bài kệ rồi 
ngồi kiết già thị tịch. Kệ rằng : 

Tự canh tự chủng nhàn điền địa, 

Kỷ độ mại lai, mãi khứ tân, 

Vô hạn linh miêu phiền mậu xứ, 

Pháp đường thượng kiến sáp thiêu nhân. 


Dịch: 
Mảnh đất an nhàn tự gieo trồng, 
Buôn qua bán lại biết bao lần, 
Mầm linh nẫy nở khôn cùng tận, 
Cày cấy vẫn còn trên pháp đường. 
Sư thọ năm mươi tám tuổi, được bốn mươi sáu tuổi 
đạo, linh cốt chia bốn chùa Đại Thừa, Vĩnh Quang, Tịnh 
Trụ, Tổng Trì xây tháp thỜ phụng. 
Đệ tử nối pháp của Sư là Minh Phong, Nga Sơn, Vô 
Nhai, Khổn Am, Cô Phong, Trân Sơn v.v... 
Ngoài tác phẩm Tọa Thiền Dụng Tâm Ký, Sư còn trước 
tác Truyền Quang Lục, Oánh Sơn Thanh Quy, Tam Căn 
Tọa Thiền Thuyết, Tín Tâm Minh Niêm Đề v.v... 
Về sau, Thôn Thượng Thiên Hoàng khen ngợi công lao 
Sư. ban hiệu “Phật Tử Thiền sư”, Đào Viên Thiên 
Hoàng ban hiệu “Hoằng Đức Viên Minh Quốc sư”. 
Minh Trị Thiên Hoàng lại ban hiệu “Thường Tế Đại 
sư” và tông Tào Động sau này gọi Sư là Thái Tổ. 
TỌA THIÊN DỤNG TÂM KÝ 
Phàm tọa thiền thẳng khiến người mở sáng tâm 
địa, an trụ chỗ bổn phận. Chỗ ấy gọi là “bẩn lai diện 
mục” (mặt thật xưa nay), cũng gọi là “bản địa phong 
quang” (chỗ đất mát mẻ sáng suốt). Thân tâm đều quên 


mất, ngồi nằm đồng xa lìa. Cho nên không nghĩ thiện, 
không nghĩ ác, siêu cả phàm thánh, vượt khỏi xét bàn 
của mê ngỘ, rời bờ mé Phật và chúng sanh. Thế nên, bổ 
hết muôn việc, buông sạch các duyên, tất cả không làm, 
sáu căn không tạo tác. Cái ấy là cái gì? - Chưa từng biết 
tên, không phải thân, không phải tâm, muốn suy nghĩ thì 
suy nghĩ bặt, muốn nói năng thì nói năng cùng, như ngu 
như ngây, núi cao không bày đẳnh, biển sâu không thấy 
đáy không đối duyên mà chiếu. Mắt sáng ngó xuyên cả 
mây, không suy nghĩ mà thông, biết khắp mà không nói, 
ngồi trong trời đất riêng bày toàn thân, không phải chỗ 
suy tính của đại nhân, lặng lẽ tợ hồ người chết. Không 
có cái gì che lấp được mắt, không một mảy bụi dính 
được chân, thì chỗ nào có bụi bặm 2 Vật gì làm chướng 
ngại ? Nước trong vốn không trên dưới, hư không trọn 
không trong ngoài, trong trễo sáng suốt, tự chiếu thần 
diệu, sắc không chưa phân, cảnh trí đâu lập, từ xưa đến 
nay chung ở đã nhiều kiếp mà không có tên. Đức Tam 
Tổ gọi là tâm, ngài Long Thọ gọi là thân. Nó biểu hiện 
tánh, tướng và thể của chư Phật. Tướng mặt trăng tròn 
sáng này không thiếu khuyết, không dư thừa. Tức tâm 
này là Phật, tự mình sáng chiếu thấu xưa suốt nay, được 
cái biến tướng của ngài Long Thọ, thành Tam-muội của 
chư Phật. Tâm vốn không hai tướng, thân lại có hình 


tướng khác. Duy tâm hay duy thân, không nói khác hay 
đồng. Tâm biến thành thân, thân hiện bày tướng phần 
của tâm. Một lượn sóng vừa khởi muôn lượn sóng tiếp 
dậy, tâm thức vừa khởi muôn pháp đua nhau sanh. Bởi 
thế, tứ đại ngũ uẩn hòa hợp, tứ chi ngũ căn hiện thành, 
cho đến ba mươi sáu vật, mười hai nhân duyên tạo tác 
đổi dời Iần lượt tiếp nối, chỈ do các pháp hợp thành mà 
có. Sở dĩ tâm như nước biển, thân như sóng mồi, ngoài 
nước biển không có một lượn sóng, ngoài sóng mòi 
không có một giọt nước. Nước và sóng không riêng, 
động và tịnh không khác. Cho nên nói : “Chết sống đến 
đi người chân thật, tứ đại ngũ uẩn thân không hoại”. 
Nay tọa thiền chính là vào biển Phật tánh, tức là 
nêu bày cái thể chư Phật, cái diệu tịnh minh tâm saùn có 
chóng hiện tiền. Một phần sáng suốt xưa nay được hoàn 
toàn viên chiếu. Nước biển không thêm bớt, sóng mòi 
cũng không lui sụt. Chư Phật vì một đại sự nhân duyên 
xuất hiện ra đời là chỉ thẳng chúng sanh khai thị ngỘ 
nhập tri kiến Phật, mà có diệu thuật tịch tĩnh vô lậu đó 
là tọa thiền. Tọa thiền tức là cái Tam-muội chư Phật tự 
thọ dụng, cũng gọi là Tam-muỘi vua Tam-muội. Nếu 
một khi an trụ trong Tam-muội này, liền mở sáng tâm 
địa, khéo biết cửa chánh vào Phật đạo. 
Người muốn mở sáng tâm địa phải buông bỏ 


những cái hiểu biết tạp nhạp, ném quăng cả thế pháp và 
Phật pháp, chặt đứt tất cả vọng tình, hiện thành một tâm 
chân thật, mây mê mờ quét sạch thì mặt trăng tâm mới 
sáng soi. Phật nói : “Nghe (văn), suy nghĩ (tư) như ở 
ngoài cửa, tọa thiền chính là trở về ngồi an Ổn trong 
nhà”. Thật vậy, nếu nghe suy nghĩ các kiến giải chưa 
dứt, tâm địa còn ràng buộc, cho nên như ở ngoài cửa; 
chỈ có tọa thiền bỏ hết tất cả không còn chỗ nào chẳng 
thông, nên tợ người trở về ngồi an ổn trong nhà. Ngũ cái 
phiền não là từ vô minh khởi, vô minh là không rõ biết 
mình, mà tọa thiền là rõ biết mình. Mặc dù đoạn ngũ cái 
mà chưa đoạn vô minh không phải là Phật Tổ; nếu 
muốn đoạn vô minh, tu tập tọa thiền là bí quyết. Cổ 
nhân nói : “Vọng dứt thì tịch sanh, tịch sanh thì trí hiện, 
trí hiện thì thấy chân”. Nếu muốn diệt tận vọng tâm, 
phải thôi nghĩ thiện ác, lại tất cả công việc đều buông 
bỏ hết, tâm không nghĩ, thân không việc, ấy là chỗ dụng 
tâm bậc nhất vậy. 

Khi các vọng duyên hết thì vọng tâm cũng theo đó 
mà diệt. VỌng tâm nếu diệt thì cái thể bất biến hiện bày, 
rõ ràng thường biết, không phải pháp tịch diệt, không 
phải pháp động tác. Song, các thứ kỹ nghệ, pháp thuật, 
thuốc thang, bói tướng đều phải xa ha, huống là những 
việc ca, múa, kỹ nhạc, tranh cãi, cười giỡn, danh tướng, 


lợi dưỡng ắt không nên gần. Những thứ văn thơ thi phú, 
tuy nó là nhân duyên tịnh tâm, nhưng chớ ham tạo tác. 
Văn chương bút nghiên đều ném đi không dùng. Ấy là 
lối bậc nhất của người hành đạo, là pháp thiết yếu của 
người điều tâm. 

Y phục đẹp và dơ đều không nên mặc. Mặc y 
phục đẹp thì sanh tham, lại sợ trộm cướp, cho nên là 
chướng nạn của người hành đạo. Nếu đủ nhân duyên 
có, hoặc được người cúng dường mà không thọ dụng, 
đó là cái nếp đẹp của xưa nay. Giả sử đã san có thì chớ 
quan tâm, trộm cướp có lẫy cũng không tìm kiếm hối 
tiếc. Y phục dơ và cũ phải giặt sạch vá lành rồi sẽ mặc. 
Không giặt sạch đất mồ hôi đóng mà mặc thì thân phát 
bệnh lạnh, lại là nhân duyên chướng đạo. Tuy nhiên 
không cần thân mạng, nhưng mặc không đủ, ăn không 
đủ, ngủ không đủ, ba việc ấy không đủ đều là nhân 
duyên lui sụt. Tất cả thức ăn, vật sống, vật cứng, vật 
tổn hại, vật ô uế đều không nên ăn; nếu ăn ruột kêu, thân 
tâm nóng nảy, ngồi thiền bứt rứt. Tất cả thức ăn ngon 
không nên ưa thích, không những thân tâm phiền loạn, 
mà lại niệm tham khó dứt. Ăn chỉ để sống không nên 
đắm mê mùi vị. Nếu ăn no ngồi thiền liền là nhân duyên 
phát bệnh. Sau bữa ăn không nên ngồi liền, đợi qua một 
lúc rồi sẽ ngồi. Phàm Tỳ-kheo ắt phải ăn có chỪng mực 


tiết độ. Ăn có chừng mực tiết độ là ăn có phần hạn. 
Trong ba phần chỈ ăn hai phần còn dư một phần. Tất cả 
thuốc phong, mè, khoai mài v.v... nên thường uống. Đó 
là yếu thuật điều thân vậy. 

Khi tọa thiền không nên nương dựa tường, vách, 
ghế và đồ ngăn che, lại không nên ngồi chỗ gió mạnh, 
chỗ cao trống, các thứ đó đều là nhân duyên phát bệnh. 
Nếu khi ngồi thân hoặc như nóng, lạnh, nhám, trơn, 
cứng, mềm, nặng, nhẹ, hoặc biết kinh sợ đều là do hơi 
thổ không điều hòa. Phương pháp điều hòa hơi thở, tạm 
hẳ miệng ra tùy hơi thở dài cho ra dài, hơi thở ngắn cho 
ra ngắn, dần dần điều nó, hơi hơi theo nó, khi những cái 
xúc chạm đến tự nhiên điều hòa, sau rồi lỗ mũi thong 
thả thở. 

Nếu tâm hoặc như trầm, phù, mê, lanh, hoặc trông 
thấy ngoài thất, hoặc thấy trong thân, hoặc thấy thân 
Phật, thân Bồ-tát, hoặc khởi hiểu biết, hoặc rành rõ 
Kinh Luận, những thứ kỳ dị, những tướng lạ lùng v.v... 
thắy đều là bệnh do niệm và hơi thở không điều hòa. 
Nếu khi bị bệnh, ngồi an tâm trên hai bàn chân. Nếu khi 
tâm hôn trầm, an tâm trên mé tóc, hoặc giữa chặng mày. 
Nếu khi tâm tán loạn, an tâm tại chót mũi, hoặc tại đơn 
điền. Lúc bình thường tọa thiền an tâm trong lòng bàn 
tay trái. Nếu tọa thiền đã thuần thục không cần an tâm 


mà tâm vẫn không tán loạn. Lại những loại sách gia 
huấn của cổ nhân tuy chiếu sáng lòng người, nhưng 
không nên xem nhiều, viết nhiều và học nhiều vì đều là 
nhân duyên loạn tâm. 

Phàm khi thân tâm nhọc nhằn mệt mỏi đều là nhân 
duyên phát bệnh. Chỗ nạn lửa, nạn nước, nạn gió, nạn 
giặc và bên mé biển, bên quán rượu, bên lầu xanh, chỗ 
đàn bà góa, thiếu nữ, bên kỹ nhạc đều chớ nên ngồi. 
Quốc vương, đại thần, nhà quyền thế, người đa dục, 
ngƯời danh vọng, người cãi giỡn cũng không nên gần. 
Phật sự lớn, kinh doanh to tuy là rất thiện, người chuyên 
tọa thiền cũng không nên làm. Không nên ưa thuyết pháp 
giáo hóa, vì tán tâm loạn niệm từ đó mà sanh. Không nên 
ưa đông người, tham đệ tử, không nên làm việc nhiều, 
học nhiều. Chỗ rất sáng, rất tối, rất lạnh, rất nóng, cho 
đến chỗ người dạo chơi, giỡn hớt đều không nên ngồi. 

Trong tòng lâm, chỗ thiện tri thỨc, núi sâu, hang 
thẳm nên dừng Ở. Mé nước, núi xanh là chỗ kinh hành. 
Bên dòng suối, dưới cội cây là chỗ lóng tâm. Hằng quán 
vô thường là nhân duyên kích phát đạo tâm. Nệm dày 
trải ngồi mới yên ổn. Đạo tràng phải thanh khiết, 
thường thắp hương cúng hoa thì Hộ pháp, Thiện thần, 
Phật, Bồ-tát ảnh hưởng gia hộ. Nếu thờ tượng Phật, 
Bồ-tát, La-hán thì tất cả ma quỈ không dám phá hại. 


Thường trụ tâm nơi đại từ, đại bi, công đỨc tọa thiền 
vô lượng hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Chớ sanh 
cao mạn, ngã mạn, pháp mạn, đó là pháp của ngoại đạo 
phàm phu. Nghĩ thệ đoạn phiền não và thệ chứng Bồ-đê. 
Chỉ chuyên ngồi thiền tất cả đều không làm, ấy là yếu 
thuật tham thiền. 

Thường nên rửa mắt và rửa chân, thân tâm nhàn 
tịnh, oai nghi tề chỉnh. Nên bỏ thế tình, cũng đừng chấp 
đạo tình. Tuy không bổn xến giáo pháp, mà không thỉnh 
thì chớ nói. Giữ ba lần thỉnh, bốn lần từ, mười lần 
muốn nói, chín lần thôi. Khóe miệng lên meo như chiếc 
quạt mùa đông, như cái linh treo trên hư không mặc tình 
gió bốn phương thổi. Đó là tác phong của kẻ đạo nhân 
vậy. ChỈ lấy pháp mà không tham người, dụng đạo mà 
không cống cao mình, ấy là chỗ dụng tâm bậc nhất. 

Tọa thiền không can hệ đến Giáo, Hạnh, ChứỨng 
mà gồm cả ba đức này. Chứng là lấy đợi ngộ làm qui 
tắc, không phải tâm tọa thiền. Hạnh là sự thực hành thật 
tiễn, không phải tâm tọa thiền. Giáo là đoạn ác tu thiện, 
cũng không phải tâm tọa thiền. Trong thiền tuy có lập 
giáo mà không phải giáo lý thường. Nghĩa là chỉ thẳng, 
truyền đạo riêng, hết thảy toàn nói câu thoại đầu, nói 
không có chương cú, chỗ ý tận lý cùng. Một lời nói trùm 
hết mười phương, không mắẩy may nào chưa bày hiện. 


Thế thì, không phải giáo lý chân chánh của Phật Tổ sao 
? Hoặc tuy nói Hạnh lại là cái hạnh vô vi. Nghĩa là thân 
không làm, miệng không thầm tụng, tâm không suy xét, 
sáu căn tự thanh tịnh, tất cả không ô nhiễm, không phải 
mười sáu hạnh của Thanh văn, không phải mười hai 
hạnh của Duyên giác, không phải lục độ vạn hạnh của 
Bồ-tát, tất cả không làm, cho nên gọi là Phật. Chỉ an trụ 
trong Tam-muội chư Phật tự thọ dụng, dong chơi bốn 
hạnh an lạc của Bồ-tát, đâu không phải cái hạnh thâm 
diệu của Phật Tổ ư ? Hoặc tuy nói chứng, không chứng 
mà chứng, là Tam-muội vua của Tam-muội, Tam-muội 
vô sanh trí phát hiện, Tam-muội nhất thiết trí phát hiện, 
Tam-muội tự nhiên trí phát hiện, là cửa sáng mở bày trí 
tuệ của Như Lai, là pháp môn phát xuất hạnh đại an lạc, 
vượt khỏi cách thức Thánh và phàm, ra ngoài sỰ xét 
lường mê ngộ, đâu không phải chứng cái bản hữu Đại 
giác sao ? 

Tọa thiền không can hệ đến giới, định, tuệ, mà 
gồm cả ba môn học này. Giới là ngừa quấy ngăn ác. Tọa 
thiền quán toàn thể không hai, buông hết muôn việc, thôi 
bỏ các duyên, không quan tâm đến Phật pháp và thế 
pháp, sự quyến luyến của đạo tình và thế tình đều quên 
sạch, không phải quấy, không thiện ác, đâu còn có cái øì 
mà phải ngăn ngừa ? Đây là giới tâm địa vô tướng vậy. 


Định là quán tưởng. Tọa thiền thì quên cả thân tâm, xa 
ha mê ngỘ, không biến không động, không làm không 
mê muội, như ngu nhƯ ngây, như núi như biển, hai 
tướng động và tịnh hoàn toàn không sanh, định mà 
không có tướng định, không có tướng định nên gọi là 
đại định. Tuệ là giản trạch hiểu biết. Tọa thiền thì cái 
hiểu biết tự diệt, hằng quên tâm thức, khắp thân là mắt 
tuệ, không có giản trạch hiểu biết, thấy rõ Phật tánh vốn 
không mê lầm, ngồi dứt ý căn liền được rỗng rang thấu 
suốt, ấy là tuệ mà không có tướng tuệ, không có tướng 
tuệ nên gọi là đại tuệ. Những giáo pháp một đời đức 
Phật nói đều thu gồm trong giới, định, tuệ; nay tọa thiên 
không giới nào mà chẳng giữ, không định nào mà chẳng 
tu, không tuệ nào mà chẳng thông. Hàng ma, thành đạo, 
chuyển pháp luân, nhập Niết-bàn đều nương thần lực 
tọa thiền. Thần thông, diệu dụng, phóng quang, thuyết 
pháp trọn do tọa thiền vậy. Tham thiền cũng là tọa thiền. 

Muốn tọa thiền trước nên chọn chỖ yên tịnh, đệm 
hoặc nệm lót ngồi phải dày, trải chỗ không có gió, khói 
vào và mưa mù lọt vô, gìn giữ bao bọc hai đầu gối, chỗ 
ngồi phải thanh khiết. Tuy xưa có nhiều vị ngồi trên tòa 
Kim cang hay trên bàn thạch, nhưng đều có vật lót ngồi. 
Chỗ tọa thiền nên ban ngày không sáng lắm, ban đêm 
không tối lắm, mùa đông thì ấm, mùa hạ thì mát, ấy là 


diệu thuật vậy. Buông bỏ tâm ý thức, dứt hết niệm 
tưởng quán, chớ mong làm Phật, đừng nghĩ thị phi, khéo 
gìn giữ quí tiếc ngày giờ như cứu lửa cháy đầu. Như 
Lai ngồi thẳng, Đạt-ma ngồi xây mặt vào vách tại chùa 
Thiếu Lâm nhồi thành một khối đều không việc gì khác. 
Ngài Thạch Sương toan làm cây khô bị Thái Bạch trách 
là ngồi ngủ. Không dùng thắp hương, lễ bái, niệm Phật, 
tu sám, xem kinh, trì tụng, chỉ chú trọng tọa thiền mới 
đƯỢc. 

Đại để khi tọa thiền nên đắp ca-sa. Bồ đoàn không 
phải trùm hết bàn ngồi mà chỉ phân nửa ở sau xương 
cùng và cái mông, đó là pháp Phật Tổ đã ngồi. Hoặc 
ngồi bán già hoặc ngồi toàn già. Cách ngồi toàn già, 
trước kéo chân mặt để lên đùi trái, kéo chân trái để lên 
đùi mặt, nới rộng dây lưng cổ áo, gìn giữ cho tê chỉnh. 
Kế lấy tay mặt để lên bàn chân trái, tay trái để lên bàn 
chân mặt, hai đầu ngón tay cái ngay nhau và tay sát vào 
thân, chỗ đối đầu hai ngón tay cái nên ngay rún. Ngồi 
thân ngay thẳng không được nghiêng bên trái hay bên 
phải và cong tới trước hay ễnh lại sau. Lỗ tai và bả vai, 
chót mũi và rún nhất định ngay nhau. Lưỡi để lên ổ gà, 
hơi thở thông hai lỗ mũi, môi và răng vừa khít, mắt nên 
mở rõ không to, không híp lại. Như thế điều thân rồi, kế 
đến điều hơi thở. Phải hẳ miệng thổ hơi một vài lần. 


Kế ngồi yên chuyển thân bẩy tám lần, từ thô đến tế 
ngay thẳng mà ngồi. Bấy giờ suy nghĩ cái tỘt cùng 
không suy nghĩ. Suy nghĩ thế nào ? Nghĩa là không suy 
nghĩ, đó là yếu pháp tọa thiền. Thẳng phá dẹp phiền não 
thân chứng Bồ-đề. 

Nếu muốn xuất định, trước lấy hai bàn tay vẫn để 
ngửa, để lên hai đầu gối, động thân bảy tám lần từ tế 
đến thô, hẳ miệng thở hơi, duỗi hai tay chống đất nhẹ 
nhẹ đứng dậy, bước đi chậm chậm, nên chuyển phía 
thuận và đi theo phía thuận. 

Trong lúc ngồi, nếu có hôn trầm đến, thường nên 
động thân, hoặc mở mắt to, hoặc an tâm trên đẳnh, nơi 
mé tóc, giữa chặng mày. Nếu chưa tỉnh, lấy tay xoa áp 
vào hai mắt, hoặc xoa khắp thân; vẫn chưa tỉnh, đứng 
dậy đi kinh hành, cần phải đi phía thuận, kinh hành 
khoảng trăm bước hôn trầm ắt phải tỉnh. Phương pháp 
đi kinh hành, một hơi hít vô thở ra bước một bước, đi 
mà như không đi, vắng lặng không động. Đi kinh hành 
như thế nếu chưa tỉnh, lấy nước rửa hai con mắt và vỗ 
trên đẳnh, hoặc tụng bài tựa Bồ-tát giới, dùng các 
phương tiện cho hết buồn ngủ. Phải quán sự sanh tử là 
trọng đại, vô thường mau gấp, đạo nhãn chưa sáng ngủ 
nghỉ làm gì ? Hôn trầm vừa đến nên phát nguyện : 
“Nghiệp tập đã dày nên nay bị hôn trầm che đậy, mờ mịt 


này đến bao giỜ tỉnh ? Nguyện Phật Tổ duỗi lòng đại bi 
nhổ cái khổ mê muội nặng nề cho con !” 

Nếu khi tâm tán loạn, an tâm nơi chót mũi và đơn 
điền, đếm hơi thổ ra vào. Vẫn còn chưa hết, đề khởi 
chiếu cố công án. Như “Ấy vật gì ở đâu đến”, “Con chó 
không có Phật tánh”, “Hòn núi Tu Di ở Vân Môn”, “Cây 
bá của Triệu Châu” v.v... không cần thấm nhuần hương 
vị cỦa câu nói, thế là thích hợp. Vẫn còn tán loạn, tưởng 
mình khi tắt thở, hai mắt nhắm nghiền, người cứng đờ, 
lấy đó làm công phu tọa thiền. Hoặc tưởng khi còn trong 
bào thai chưa sanh, trước khi chưa khởi một niệm, lấy 
đó làm công phu thực tập. Hai cái không này được sanh 
thì tán loạn ắt dứt. 

Sau khi xuất định, không để ý mà vẫn hiện oai 
nghi, được vậy tức thành công án; không cố tâm xoay 
lại mà thành tu chứng, công án được thành; đó là tin tỨc 
báo điềm trước, là nhân duyên bờ mé kia của không 
kiếp. Cái then chốt thiết yếu máy linh của Phật Tổ chỉ 
một việc này. Cần phải thôi đi, dứt đi, mát lạnh rười 
rượi đi, mỘt niệm ngàn năm đi, tro lạnh cây khô đi, lò 
hương miếu cổ đi, một mảnh lụa trắng đi. Rất mong ! 
Rất mong ! 


LỊ 


